
参考様式第 1-5号

Mau Thaln Khao l-5

特 定 技 能 雇 用 契 約 書

H"DOng Tuyen Dung K,Nttg Dic Dinh

特定技能所属機関    島田建iL株式会社         (以 下 「甲Jと い う。)と

特定技能外国人 (候補者を含む。) NGUYE■ lVAN SON      (以 ド「乙Jと いう。)は ,

別添の雇用条件書に記載された内容に従い,特定技能雇用契約を締結する。

Co qualn lien kaけ nmgd¨ dil■l            shimada Ke熊 o.lnc  (du6i d～ goili ben A)va

NgLIbi nutt ngoai c6け nttng dに dinh(baO g6m ca mg vien)  NGUYEN VANISON (dl`id～ goila bon B)

cttng kj kёt HOp d6ng Kw nang Dュ c dinh lleO noi dung dugc m6饉 trong Ban Diさ u kien Tuyё n d,Ilg di kё m

本雇用契約は,乙が,在留資格「特定技能 1号J若 しくは「特定技能 2号Jに より本邦に入国して,又は

同在留資格への変更等を受けて,特定産業分野であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定

める技能を要する業務に従事する活動を開始する時点をもつて効力を生じるものとする。

HOp dさng c6 hieu l,c khi ben B nhap Canh vao Nh″ v6itu c`ch luu tri“ K」 nallg diC dillll S6 1''h00c``K,nang dOC

dinh s6 2''hay chuyen d6i sang ttrc`ch itFtl"i Cing loai va thbi diem bat dau c“ hoat dOng nghiep Vl,can ky nang

da dtroc quy dinh theO Nghi dinh Ctla Bo Ttl phttp,tlluoc noi dulng ma Bo truき 電 Bo Tu phttp chi dinh V61 llllh vLIc

nganh nghO dlcで unh

雇用条件書に記載の雇用契約期間 (雇用契約の始期と終期)は,実際の入国日又は許可日に伴つて変更さ

れるものとする。

Thbi gialn h"dさ ng tw6n dung trOng bin dau klen lllvさ ndwg(thさ i giall btt dh va k6t l16c hop dさngtwё n dung)

du∝ thtt da thco ng″ nhap“llll th“ ta hν ng～ ChO ph6p

なお,雇用契約を更新することなく雇用契約期間を満了した場合,及び乙が何らかの事由で在留資格を

喪失した時点で雇用契約は終了するものとする。

Trltmg hop hOtthさi han h"dOng tuyOn dung ma kh61.g C6 giallan hop d6ng tuyen dung va ben B vil′ do j d6 ma

bi mtt tl cich l」 u tri tht hOp d6ng tll■ 7an dtulg kさ tthi taithd diё m d6



本雇用契約書及び雇用条件書は 2部作成 し,甲 乙それぞれが保有するものとする。

Hop d6ng Tuy6n dung n″ vな Ban Dめ u klen Tり 6n dullg duoc l“ tllanh 2 b加 ,ben A vabOn B ma bon gi■ mot ban

2′22年  /2月  ` 日  締結
K,vao彎

～
 Jl猛g nam

甲

(特定技能所属機関名・代表者役職名・氏名・捺F口 )

Ben A  Shimada Kenlto、 Inc SvoRo I●c CEO D6ng d`u

(Ten co quan liOn ket ki nang doc dinl1/Chic v、 i ngtFdi dal dien

/Ten h。/D6ng dau)

(特定技能外国人の署名 )

BOn B

(Chtl k,Ctla ngtlさ i nt16c ngoai c6 k,nang

diC dirホ )



参考様式第 1-6号

Mau Tham Khao l‐ 6

圭
曰件条用一屋

Ban Dieu Kien Tuyen Dung

2022年  12 月 05

Ngむ 口l力lg nml

NgiЫ ■ di“  Ciltrc ⅥνT“ hO ShoD Illc COE D6n21.u

I 雇用契約期間

ThOi hln hop dOng lao dong

l 雇用契約期間

Tllol htt h"品 ng laO¨ng

(  2023年  1月  13日  ～  2024 年 1月  12日 )        入国予定日  既に入国済み

、g″ 13 ulmg i n¨。2023  面  gヽけ 12 11ムE l nal1 2024  )      Ng″ ilф Chh dtF k“  Da nll“ ca l

h 2 契約の更新の有無

C6ぎah“ h∞ めng hay khOng

□ 自動的に更新する     ■ 更新する場合があり得る   □ 契約の更新はしない

□ Ttl“
"g」
ah“     I C6“ 眈 hopゴah管    □ KhO幅 ja h“ hop“ng

※ 上記契約の動 θ)有無を「更新する場合があり得るJと した場合の更新の判脚甚 準は以下のとおりとする.

'Tleu chu節 0●et anh c6 Jalal h"“ ng¨n iny●0“ lrong m]¨ gh"℃ 6●満 g hop」 a bF● nhu Ⅷ

□ 契約期間満了時の業務量    ■ 州動者の勤務t績,態度     □ 畑動者の業務を遂行する能力

口 ●ふ lucng CO鴫 ●∝ kh ket慟 lc ha han llop dδ 鴨  ■ ¬あh ucl■ tt dO¨ ng eO鴨 ●ec cM ng逝 lao dong

■Nあ g itrt ulut luen“ ng vrC cua ngt● lao¨鴨

□ 会社の経営状況        □ 従事している業務の進渉状況   □ その他 (                   )

■―ml Ⅲ8 kilh“ma● cong, □Tl“ 中glあ

“
tЮng α
"B ttc dagよ "睫

n □K眈 (          )
Ⅱ 就業の場所

Nd lan viec

■  直接雇用 (以 下に記入 ) □ 派遣雇用 (別紙 「就業条件明示書Jに記入)

たn ω quan"en面 貯 nmg daca‖ l  shhada Kenko、 Inc

SO d“ d10d

代表者 役載 氏名



ロエ

…

Ⅲ 3●´jepanv“ ph飾・
.,)             □ ■゙ nd口嘔Ыet"」 のien vaO mauつ oぅ●1● こさu Hen・,ёndttD

事業所名  島田建工株式会社
Ten cong ly   Shhlada ICcnる Llc

所 在 地  埼玉県川口市木曾呂167`

Dia chi      167・ 3 働 rKI Kavェ uchi Sanna

連 絡 先   048-4528015

Dia t‐ lli lお n laC  048‐452‐8015

111 従事すべき業務の内容

Noi dung∞ ng vloc c航 面「c ien

l 分   野 ( 建設業分野     )

Linh vtrc(Nganh Cong Nghiep xay dvng    )

2 業務 区分 (と び  )

Danh muC C6ng vieC(Tobi )

Ⅳ 力動時間等

cac n。 l dung nhtr ttd glan lall v19c

l 始業 終業の時刻等

Thol gian bat dれ va ka dlicめng Vre

(1)始業   ( 8時  00が    終業   ( 1フ 時 00 分)   (1日 の所定効動時間数 7  時間 30 分)

Biめu (8 Cl10 00Pllull   tt u繊  (17 GiO∞ Pllurl   (s6gid lall vicC qu5 dulh cllo l llga1/ 7G10 30 Phut)

(2)【次の制度が労働者に適用される場合】

【T"昴g hop c籠

“

sau dtt du∝

“

dulg ChO ngol lao d“ g】

□ 変形労lul時間市1:(    )駒 立の変形矧動時間制

□ C“

“

d101 gial l筋 n宙eC Ы

“

駐■ :Che“ tha gian lan● ∝ bl缶 詢山 doll vi(                )

※ 1年判立の変形州動時間制を採用している場合には,乙が十分に理解できる言語を併記した年間カレンダーの写し及び労働基準監督署へ届

け出た変形労働時間詢1こ関する協定書の写しを添付する.

摯 Ъ力鴨 llop dag si d"g che d。 ■●」帥 lall●oc Ы昴施出C66昴 vi la l面 働 ゞ kenl●∞ btt sao lch trong nanl c6帥 ca n“n ng

i mab“ B co ulさ htt d,鈎 du● bか SaO b■ l hrp tth ien qu・ l dtt chさ

“

■●」a lall●¨bふ ぃnh酵 p̈“。CO qt・m」anl s

i ttu cll面 iaKl d¨ g

□ 交代制として,次の勤務時間の組合せによる。

口 Ba h"■Ol」 al l∞

“

嘔 Sau dav山 ud茫

“

xen kc

始業 (  時  分) 終業 (  時  分) (適用日      , 1日 の所定労働時間   時間  分)

始業 (  時  分) 終業 (  Я寺  分) (適用日      , 1日 の所定労働時間   時間  分)

始業 (  時  分) 終業 (  時  分) (適用日      , 1日 の所定効動時間   時間  分)

Bま ぬ  ( gld ph6o て t hllc( gt phtltl(Ngむ ap dlulg     ,s6J01anl viec qtt d価
“

o l ngay 」d pll`t)

Bat d詰■( gid phiO で t餞
“

( gid phi)ogav ap d、 鴨     ,s6Jシ l赫 vi∝ quy anh chO i ngtt giO phm)

B左 ぬ  ( go plluo Kさ t dl“ ( giO ph乱 )Ogむ ■ dung    ,s6gb lall vrC quy dulll dlo l瑶 ″  gid phit)

2 休憩時間  190 分

Tlla gian n」 d瑶。i( 90 phiり

3 所定矧動時間数 ①週 ( 40  時間

s6go l昴 vrC蝉 ●lul ①Tu読 (40Jさng

4所 定労働 日数  ① 週 (   日)

分)② 月 (173 時間   分)

phio ②■面g073dさng

②月 (   日)

〇 年 ( m75 時間   分)

pllut1 0Nい (2075籠 ng plnutl

〇年 ( 日)



      Số ngày làm việc quy định ①Tuần (  6 ngày) ②Tháng ( 23 ngày) ③Năm ( 278  ngày) 

 ５．所定時間外労働の有無   ■ 有    □ 無 

      Có hay không làm việc ngoài giờ quy định   ■ Có    □ Không 

   ○詳細は，就業規則 第  条～第  条，第  条～第  条，第  条～第  条 

○Chi tiết xem trong Nội quy lao động   Điều  đến điều  , điều  đến điều  , điều  đến điều    

Ⅴ．休日 

    Ngày nghỉ 

 １．定例日：毎週   曜日，日本の国民の祝日，その他（           ）  （年間合計休日日数 87  日） 

      Ngày cố định: Thứ  hàng tuần, ngày lễ quốc gia của Nhật, các ngày khác (        )  (tổng số ngày nghỉ trong năm 87 ngày) 

 ２．非定例日：週・月当たり   日，その他（ 年末年始10日、お盆休み4日、ＧＷ4日 ） 

     Ngày không cố định: Ngày    của tuần/tháng, các ngày khác ( Tết 10 ngày, lễ Obon 4 ngày, Tuần lễ vàng 4 ngày            ) 

○詳細は，就業規則 第  条～第  条，第  条～第  条 

○Chi tiết xem trong Nội quy lao động   Điều  đến điều  , điều  đến điều  , điều  đến điều    

Ⅵ．休暇 

   Nghỉ phép 

 １．年次有給休暇   ６か月継続勤務した場合→  10 日 

            継続勤務６か月未満の年次有給休暇（□ 有    ■無） →   か月経過で   日 

      Nghỉ phép có lương trong năm    Trường hợp đã làm liên tục 6 tháng→   10 ngày 

    Nghỉ phép có lương trong năm khi làm liên tục chưa đủ 6 tháng (□Có  ■Không) →  Qua   tháng, được    ngày  

 ２．その他の休暇   有給（           ）  無給（           ） 

     Các ngày nghỉ phép khác    Có lương (                  )  Không lương (                             ) 

 ３．一時帰国休暇  乙が一時帰国を希望した場合は，上記１及び２の範囲内で必要な休暇を取得させることとする。 

    Nghỉ phép về nước tạm thời   Nếu bên B có nguyện vọng về nước tạm thời, thì cho lấy ngày phép cần thiết trong phạm vi của  

khoản 1 và 2 ở trên. 

 ○詳細は，就業規則 第  条～第  条，第  条～第  条 

○Chi tiết xem trong Nội quy lao động   Điều  đến điều  , điều  đến điều  , điều  đến điều    

Ⅶ．賃金 

     Tiền lương 

 

 

 

 

 

１．基本賃金   ■ 月給（ 250,000 円）  □ 日給（       円）  □ 時間給（       円） 

 ※詳細は別紙のとおり 

   Tiền lương cơ bản □ Lương tháng ( 250,000 JPY)  □ Lương ngày (     JPY)  □ Lương giờ (      JPY) 

   * Chi tiết như trong văn bản đi kèm 

２．諸手当（時間外労働の割増賃金は除く） 

     （ 出張 手当， 夜勤 手当，       手当） 

※詳細は別紙のとおり 

  Tiền trợ cấp (Không bao gồm tiền tăng ca ngoài giờ làm việc) 

             (Trợ cấp  công tác  , trợ cấp  làm đêm   , trợ cấp                    ) 

* Chi tiết như trong văn bản đi kèm 

 

 

 

 

 

 ３．所定時間外，休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率 

 

 



D Stlat ltrOlg ngoa gid“ dlo lao∞ng vaO ngas nett hOIC ban“ mn´樋
“

d Jan qw"lul

(1)所定時間外  法定超月60時間以内   (  25   )%

法定超月60時間超    (  25   )%

所定超          (  25   )%

ゅヽ譴 giO quy alll  vビ0“ d gian luょ di■ dud 60 1“ g“ng ulallg(   25  )%

Vu∝ U101 gim lui dnh¨ n601“g long ulang(     ハ  )%

Vu∝ 160」a,qlV alul(  25    )%

(2)休 日     法定休日   (  35   )%,  法定外休日   (  0   )%

Ng″ n」J   Ng″ nglli lua面山 (35 )‰ ng″ nghi n30譴 lua d●h( o %

(3)深夜     (  25   )° 0

D品    ( 25)%

4 賃金締切 日  1毎 月   日, □ 毎月   日

Ngむ kёlluttg l Ng″  httg ul韻 8, □Ng″  hallg■ang

5 賃金支払日   1 毎月 10  日, □ 毎月   日

Ng～ talumg l N動 10 halg ulag E Ng″  ha lg dlttg

6 賃金支払方法  日 口座振込    o 通貨払

c“h ulah toanにcllg □  Chtlyい boan    口 Tra」ёn m■ 1詭 Yen

7 労使協定に基づく賃金支払時の控除  □ 無    目 有

※詳細は別紙のとおり

Oau tl■ r klli■tth tOtt lumg dlra面 hi∞ d● h tt dllng lЮ ∝嘔 □ Kh“g  □ C6
*Chi da llllll mng van ban dl kcm

8 昇給    1 有 (時期,金額等 就労開始後、 1年ごとに 1万円をカロ算させる。ただし、本人の勤務態度 業績による),

□ 無

T“g luong  日 
“

鰤tn dem,s`d缶 , 10 ooo ytt sO dtr● .Lclll vお mふ ntt Ttly nHenめntり ■

“

cVお ul盗

“

va l昴

viec va thれhばch ma ngud d6),  □ 黎̈ ng

9 賞与      o 有 (時期,金額等                        ), 日 無

■あ 慟uOng  □ C61dld d缶,S61と ,…                 )日 約裕ng

10 退職金     □ 有 (時期,金額等                        ), 日 無

Tlen ngli VoC  □ C6(ulo dれ s6ばさrL…                       ), 日 Kttng
H体 業手当    日 有 (率  60%    )

Tro c■ k“ nJ phф l C6 o su■ 60% )

Ⅷ 退職に関する事項

cac mi dtulg uぬ qllln d品
"cc nJi VrC

l 自己都合退職の手続 (退職する  30 日前に社長・工場長等に届けること)

alll、c ntti voc doサ dO Ca nhin caO Cお dЮ 」am“疎
“

鴨 tl■r軌 30 ngav m“ b uivro

2 卸雇の事由及び手続

解雇は,やむを得ない事由がある場合に限り少なくとも30日前に予告をするか,又 |お 0日 分以上の平均賃金を支払って解雇す

る。特定技能外国人の責めに帰すべき事由に基づいて角弔雇する場合には,所轄労働基準監督署長の認定を受けることにより予告

も平均賃今の支払も行わず即時解雇されることもあり得る。

け dO va u.l ttlc sa」 lal





参考様式第１－６号 別紙 

Mẫu Tham Khảo 1-6   Văn bản đi kèm 

                                        

 

賃 金 の 支 払 

Thanh toán tiền lương 

 

１．基本賃金 

    Tiền lương cơ bản 

  ■ 月給（ 250,000 円） □ 日給（     円） □ 時間給（     円） 

※月給・日給の場合の１時間当たりの金額（  1,445  円） 

※日給・時給の場合の１か月当たりの金額（      円） 

   ■  Lương tháng (  250,000  JPY)  □  Lương ngày (     JPY)  □  Lương giờ 

(    JPY) 

※Số tiền cho 1 tiếng trong trường hợp lương tháng/lương ngày (  1,445 JPY) 

※ Số tiền cho 1 tháng trong trường hợp lương ngày/lương giờ (     JPY) 

 

２．諸手当の額及び計算方法（時間外労働の割増賃金は除く。） 

    Số tiền trợ cấp các loại và cách tính (Không bao gồm lương tăng ca làm việc ngoài giờ.) 

  (a) （ 出張  手当 3,000  円／計算方法：1 出張につき    ） 

  (b) （ 夜勤  手当 2,500  円／計算方法：夜勤のみの日 1 日につき） 

  (c) （     手当     円／計算方法：          ） 

(d) （     手当     円／計算方法：          ） 

  (a)  (Trợ cấp công tác 3,000        JPY/Cách tính: Mỗi 1 chuyến đi công tác) 

  (b)  (Trợ cấp làm đêm 2,500       JPY/Cách tính:Chỉ dành cho ngày làm đêm của ca đêm) 

  (c)  (Trợ cấp              JPY/Cách tính:                ) 

  (d)  (Trợ cấp              JPY/Cách tính:                ) 

 

 

３．１か月当たりの支払概算額（１＋２）          約    250,000   円（合計） 

    Số tiền thanh toán ước tính cho 1 tháng (1+2)      khoảng  250,000   JPY (tổng) 

 

４．賃金支払時に控除する項目   

     Các mục khấu trừ khi thanh toán tiền lương   

  (a) 税   金       （約 5,270  円） 



(b)社会保険料

(c)雇用保険料

(d)食   費

(c)居 住 費

(oそ の他  (水道光熱費)

(約 35,125

(約  1,500

(約

(糸勺  30,000

(約 5,000

(約

(約

(約

(約

(約

円)

円)

円)

円)

円)

円 )

円)

円)

円)

円)

(a)Tien thue

(b)Tiさn baO hi6m xa hoi        (khOing

(C)Tiさ n baO hiё m tuyさ n dung   (khOing

(d)Tiさn in                    (khoing

(C)Tiさ n nha               (khOing

(つ Tiさn khic(Tiさ n ntldc,diCn,ga) (khOang

(          )         (khOing

(     )   (d10ing

(          )         (khOing

(          )         (khOang

(          )        (khOing

約  76,895      円 (合計 )

JPY)

35,125 JPY)

1,500  JPヽつ

JPY)

30,000 JPY)

5,000 JPY)

JPY)

JPY)

JPY)

JP■D

JPY)

控除す る金額

(khoang   5,270

s6■さn kh`u trt hOanq 76、 895   JPY rt6nq)

5 手取 り支給額 (3-4)

s6jさ n血熙 nhれ (3-4)

約  173.105     円 (合計 )

※欠勤等がない場合であつて,時間外労 Ellの吉1増賃金等は除く。

khOang 173,105   JPY ftOngヽ
キD″ n trま、R hop鳳 6ng ngЫ 宙ec、団 n iantttq ca ngo激

“

さ


